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1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng
trong công tác tuyên truyền

Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc là một bộ phận quan trọng và đặc biệt
của hệ thống lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa, giữ chức năng tuyên truyền tư
tưởng, định hướng dư luận, truyền thông xã hội, đảm
bảo phục vụ phương hướng mục tiêu xã hội chủ nghĩa
của Trung Quốc. Sau 3 năm thành lập Đảng Cộng sản
Trung Quốc, trong khuôn khổ của Nghị quyết về Tổ
chức Đảng và tuyên truyền, giáo dục, Ban Tuyên
truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã
chính thức được thành lập(1). Dưới thời Chủ tịch Mao
Trạch Đông, công tác tuyên truyền và quản lý thông
tin được quan tâm, chú trọng, phát triển mạnh mẽ,
được đầu tư nguồn lực và nhân lực đáng kể.

Hơn bốn thập kỷ vừa qua, nền kinh tế Trung

Quốc phát triển vượt bậc, theo đó là sự ra đời của
số lượng lớn các tờ báo, kênh truyền hình, kênh
truyền hình cáp và đặc biệt là mạng Internet, bối
cảnh truyền thông ở Trung Quốc đã có những bước
đột phá mạnh mẽ: truyền thông được phát triển,
nhân rộng và có xu hướng tự do hơn, chịu tác động
từ các nhân tố khác nhau, bao gồm xu hướng
thương mại hóa của thị trường, các cấu trúc và môi
trường mới trên toàn cầu và khu vực, mối quan hệ
đa phương của Trung Quốc với các quốc gia trên
thế giới, và sự bùng nổ, phát triển của công nghệ
thông tin và truyền thông mới. Đặc biệt hơn, những
thay đổi mạnh mẽ này cũng diễn ra cùng với những
nỗ lực đổi mới và giữ gìn bản sắc chính trị của Đảng
Cộng sản Trung Quốc để Trung Quốc trở thành một
cường quốc nổi trội của thế kỷ XXI trên thế giới. 
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Tóm tắt: Ra đời vào năm 1921, trải qua hơn 100 năm thành lập và pháp triển, Đảng Cộng sản Trung
Quốc luôn đề cao công tác tuyên truyền, xem công tác tuyên truyền, quản lý các luồng thông tin, “uốn nắn
tư tưởng công chúng và huy động sự ủng hộ” là một chức năng quan trọng trong hoạt động của Đảng và
Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc càng
được phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ XXI, với sự phát triển của các công nghệ và cách thức truyền thông
mới, tiếp cận rộng rãi và nhanh chóng với người dân ở mọi miền đất nước.
Từ khóa: Trung Quốc; công tác tuyên truyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng; chế độ chính trị.
Abstract: After more than 100 years of establishment and development since its birth in 1921, the Com-
munist Party of China has always emphasized communication. The tasks of communicating, managing
information flows, shaping the public opinion and mobilizing public support are regarded as essential in
the activities of the Party and State of the People's Republic of China. The communication of the Communist
Party of China has been further developed in the twenty-first century with the development of new tech-
nologies and methods which widely and quickly reach people throughout the country.
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kiểm soát tuyên truyền và ý thức hệ để đảm bảo
quyền lực của Đảng. Anne Marie Brady, giáo sư
khoa học chính trị Trường Đại học Canterbury, cho
biết đây là một trong những điều quan trọng nhất
mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện ngày
nay(2). Sau Đại hội XIX, Đảng Cộng sản Trung
Quốc đã định kỳ tổ chức các Hội nghị Trung ương,
đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển mới;
tập trung nguồn lực triển khai trên cả hai phương
diện đối nội và đối ngoại, nghĩa là hướng về người
Trung Quốc và đối với người nước ngoài và cả thế
giới, cũng như bốn loại hình: tuyên truyền chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội(3). Trong đó xác định “chính
trị là căn bản, kinh tế là trọng tâm, quân sự là then
chốt và ngoại giao là cơ sở”, đồng thời điều chỉnh
linh hoạt trong từng thời điểm cho phù hợp với bối
cảnh quốc tế và trong nước. Nhờ đó, Trung Quốc
đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực
tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XIX, bảo đảm
hoàn thành mục tiêu “100 năm lần thứ nhất” về xây
dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2021.

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra
các yêu cầu mới về công tác xây dựng Đảng và đường
lối tổ chức của Đảng trong thời đại mới, nhấn mạnh
vào việc kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện
của Đảng, coi đây là nguyên tắc căn bản, đặc trưng
và ưu thế lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc
sắc Trung Quốc, con đường tất yếu để kiên trì và phát
triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc(4). Trong
đó, tập trung hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Trung
ương Đảng đối với các công tác quan trọng; quyết liệt
thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh
đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, đảm
bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo trong Đảng. Với quan
niệm rằng lực lượng của Đảng đến từ tổ chức, sự lãnh
đạo toàn diện của Đảng và toàn bộ công tác của Đảng
phải dựa vào hệ thống tổ chức vì vậy cần xây dựng
các tổ chức từ Trung ương, địa phương và cơ sở, kiên
trì xây dựng Đảng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kể
cả trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà
nước, hay trong các lĩnh vực mới nổi.

Lấy lý luận soi đường cho hành động, coi tư
tưởng là ngọn cờ để tiêń lên, việc xây dựng Đan̉g
thông qua công tác tư tưởng và công tác tuyên
truyền, giáo dục luôn là cẩm nang quan troṇg, là

kim chỉ nam dẫn đường cho Đảng Cộng sản Trung
Quốc phát triển và tiến lên. Trung Quốc đã tổng kết
những “bước nhảy vọt lịch sử” của quá trình “Trung
Quốc hóa chủ nghĩa Mác” trong 100 năm phấn đấu
của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là tư tưởng
Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung
Quốc thời đại mới; xây dựng hệ thống lý luận tương
đối toàn diện về “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung
Quốc trong thời đại mới”; hoàn thiện hệ thống
“quan điểm phát triển mới” phù hợp với bối cảnh
thời đại; tiếp tục củng cố quan điểm an ninh quốc
gia tổng thể và mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh
quốc gia một cách toàn diện; bổ sung “tư tưởng Tập
Cận Bình về ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung
Quốc” vào hệ thống lý luận công tác đối ngoại của
Trung Quốc. Trách nhiệm lãnh đạo công tác tuyên
truyền, cụ thể là quản lý nhà nước về báo chí, xuất
bản, phát thanh, truyền hình và phim ảnh thuộc về
Ban Tuyên truyền Trung ương của Đảng. Ban Tuyên
truyền Trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm định
hướng công tác tuyên truyền của Trung ương Đảng
Cộng sản Trung Quốc. Những không gian tư tưởng
công cộng, chẳng hạn như các tổ chức truyền thông
và tin tức, cơ sở giáo dục, trung tâm văn học và nghệ
thuật, các triển lãm văn hóa đều chịu sự giám sát về
tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên
cạnh đó, cũng có các bộ phận chức năng phụ trách
công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc,
với trách nhiệm quán triệt đầy đủ, chính xác các
phương châm, chính sách của công tác đối ngoại,
nghiên cứu tình hình quốc tế và vấn đề quốc tế, quản
lí công tác trao đổi đối ngoại có liên quan…

2. Nâng cao vai trò quản lý công tác tuyên
truyền của Nhà nước

Sau hơn 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc
cũng từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý quản
lý báo chí, truyền thông mang đặc sắc Trung Quốc
theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản
lý, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, lấy báo
Đảng làm trọng tâm, phát triển theo cơ chế thị
trường. Chính phủ Trung Quốc không cho phép báo
chí tư nhân hoạt động, các cơ quan truyền thông
nước ngoài phải có tổng biên tập mang quốc tịch
Trung Quốc, sống tại Trung Quốc. Đồng thời, chính
quyền Trung Quốc được phép có cổ phần đặc biệt
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để có thành viên trong hội đồng quản trị của cơ sở
tại Trung Quốc. Về hoạt động xuất bản, hiện nay
Trung Quốc có khoảng hơn 2.000 nhà xuất bản hoạt
động theo nhiều loại hình tổ chức: Nhà xuất bản là
cơ quan xuất bản của Đảng, nhà xuất bản là doanh
nghiệp, nhà xuất bản nằm trong tập đoàn gồm cả
báo chí, xuất bản, truyền thông. Điều 4 Điều lệ quản
lý xuất bản do Quốc vụ viện Trung Quốc công bố,
quy định: “Hoạt động xuất bản phải đặt lợi ích xã
hội lên hàng đầu, thực hiện sự kết hợp giữa lợi ích
xã hội với lợi ích kinh tế”. Bất luận hoàn cảnh nào,
ngành xuất bản đều phải đặt lợi ích xã hội lên hàng
đầu, kiên trì phát triển văn hoá tiên tiến của chủ
nghĩa xã hội, lấy mục tiêu là đáp ứng nhu cầu văn
hoá của đông đảo quần chúng nhân dân.  

Đối với báo chí truyền thông, cuộc cải tổ được
bắt đầu từ thời kỳ cải cách kinh tế do Đặng Tiểu
Bình khởi xướng vào cuối những năm 1970. Bắt
đầu từ báo in được quản lý theo kiểu doanh nghiệp
và cơ chế thị trường, sau đó đến phát thanh, truyền
hình. Chế độ phân phối báo chí độc quyền qua bưu
điện trước đây đã thay thế bằng việc các tờ báo tự
tổ chức phân phối sản phẩm của mình. 

Từ năm 1997, Chính phủ Trung Quốc đã ban
hành nhiều chính sách quan trọng nhằm quản lý và
kiểm duyệt Internet và mạng xã hội, trong đó ban
hành “Quy định về việc quản lý và đảm bảo an toàn
an ninh mạng và thông tin máy tính”. Bộ An ninh
quốc gia Trung Quốc là đơn vị triển khai và giám
sát việc thực hiện quy chế này. Năm 1998, Bộ An
ninh quốc gia Trung Quốc đã khởi xướng dự án
trọng điểm quốc gia “Great Firewall” (Vạn lý
Trường Thành trên mạng) và hoàn thành đưa vào
sử dụng tháng 11.2003. 

Bên cạnh việc quản lý nội dung trên mạng
Internet bằng hàng rào kỹ thuật và các quy định bắt
buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, Bộ
An ninh Trung Quốc còn thành lập đội “Cảnh sát
mạng” và “Tình nguyện viên cảnh sát mạng” nhằm
tăng cường công tác kiểm duyệt các nội dung nhạy
cảm có tác động xấu đến xã hội. Hiện có khoảng
50.000 cảnh sát mạng thực hiện quản lý các nội
dung trực tuyến và tiến hành điều tra các hoạt động
gian lận, lừa đảo, khiêu dâm, đặc biệt ngăn chặn tội
phạm, khủng bố trên không gian mạng. Đồng hành

cùng lực lượng trên là gần 2 triệu tình nguyện viên
cảnh sát mạng theo dõi và hướng dẫn việc sử dụng
Internet của người dân; giúp các cơ quan bảo mật
mạng kịp thời phát hiện các lỗ hổng; ngăn chặn các
đề tài, hình ảnh độc hại và lan toả những thông tin
tích cực; hỗ trợ cảnh sát bảo vệ an ninh mạng. Đội
ngũ tình nguyện viên cảnh sát mạng có sự tham gia
đông đảo của cư dân mạng, đặc biệt là sinh viên của
các trường đại học thông qua chương trình “Hãy nổi
lên ngọn gió của một nền văn minh Internet”. Họ
có mặt trên mọi diễn đàn và mạng xã hội  đê ̉kiểm
soát và định hướng hơn 700 triệu người Trung Quốc
dùng Internet, thậm chí có cả nhân viên chuyên
nghiệp ở nước ngoài. Bộ An ninh quốc gia Trung
Quốc còn lập các đơn vị cảnh sát an ninh mạng ngay
tại các công ty cung cấp dịch vụ Internet lớn và các
trang web quan trọng như Alibaba, Tencent, Baidu
nhằm hỗ trợ các công ty này quản lý an ninh mạng. 

Chính phủ Trung Quốc còn tuyển dụng nhiều
chuyên gia để theo dõi và giám sát hoạt động của
các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, thường
xuyên gửi các báo cáo về các nội dung, bài viết trên
mạng, các từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất…

Tháng 11.2016, “Đạo luật về an ninh không gian
mạng” (Cybersecurity Law) được Quốc hội Trung
Quốc thông qua và có hiệu lực từ ngày 01.6.2017 đã
giúp cho không gian mạng của Trung Quốc được
kiểm soát rất chặt chẽ. Người dùng mạng xã hội chia
sẻ thông tin và bình luận nhạy cảm có thể bị phạt tù
từ 5 ngày đến 11 năm. Các công ty nước ngoài phải
lắp đặt máy chủ tại Trung Quốc. Người dùng Internet
phải đăng ký các dịch vụ trên mạng với tên thật, và
dự kiến gắn liền với nó là hệ thống chấm điểm công
dân. Các trang web không được cấp phép thì không
được đăng bất kỳ tin tức gì trên mạng.

Toàn bộ hệ thống mạng Internet ở Trung Quốc
đã trở thành “Chinternet” do nhà nước kiểm soát
chặt chẽ cả về nội dung, mạng lưới kết nối, ứng dụng
và các kênh giao tiếp. Great Firewall phát huy hiệu
quả trong ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung
không được phép, đồng thời giám sát và kiểm duyệt
người dùng mạng Internet. Trung Quốc còn tăng
cường sử dụng những KLO (Key Leader Opinion -
những người có tầm ảnh hưởng) như người nổi
tiếng, các chính khách để họ trao đổi, nói chuyện,
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dẫn dắt dư luận trên các diễn đàn, blog, nhằm hình
thành “kỷ luật tự giác” của người sử dụng mạng.

3. Tranh thủ cảm tình của cộng đồng quốc tế
trong công tác tuyên truyền

Song song với hệ thống báo chí, truyền thông phục
vụ nhu cầu trong nước, hệ thống báo chí đối ngoại của
Trung Quốc cũng góp phần đưa hình ảnh Trung Quốc
ra thế giới, góp phần đảm bảo an ninh truyền thông.

Vào ngày 01.6.2021, Chủ tịch Tập Cận Bình đã
phát biểu tại Hội nghị học tập dành cho các lãnh đạo
cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn
mạnh rằng các quan chức Trung Quốc cần phải tích
cực truyền thông về hình ảnh Trung Quốc cho người
nước ngoài, là một đất nước “dễ mến, đáng kính và
đáng tin cậy”, nhấn mạnh sự cần thiết của việc “kết
bạn rộng rãi, không ngừng mở rộng vòng tròn bạn
bè” của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các cơ quan
tuyên truyền của Bắc Kinh giúp mọi người hiểu
rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự vì hạnh
phúc của nhân dân Trung Quốc mà phấn đấu”(5).

Nhiều người nhận định, chiến dịch tuyên truyền
của Trung Quốc căn cứ trên lý thuyết “tam chiến”
bao gồm ba yếu tố: “chiến tranh tâm lý”, “chiến
tranh dư luận”, và “chiến tranh pháp lý”. Trong đó
“chiến tranh dư luận” (hay còn gọi là chiến tranh
truyền thông) là “một hoạt động liên tục, kéo dài
nhằm mục đích tác động lâu dài đến nhận thức và
thái độ”. Chiến tranh truyền thông hướng tới duy trì
tinh thần thân thiện, tạo ra sự ủng hộ của công chúng
trong và ngoài nước(6).

Các nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế nhận định,
Bắc Kinh cũng đang tìm cách chuyển trọng tâm
toàn cầu về phía Đông, tuyên truyền ý tưởng về một
trật tự thế giới mới với một Trung Quốc đang trỗi
dậy ở trung tâm của nó. Mạng lưới Truyền hình
Toàn cầu Trung Quốc (CGTN - China Global
Television Network) đưa ra một viễn cảnh hấp dẫn
cho các nhà báo phương Tây với mức lương cạnh
tranh để làm việc trong các studio được xây dựng
hiện đại ở Chiswick, phía Tây London. CGTN - với
tư cách là chi nhánh quốc tế của Đài Truyền hình
Trung ương Trung Quốc (CCTV) được đổi thương
hiệu vào năm 2016 - là thành phần quan trọng nhất
trong quá trình mở rộng truyền thông nhanh chóng
của Trung Quốc trên toàn thế giới, theo Chủ tịch

Tập Cận Bình, mục đích là “kể câu chuyện của
Trung Quốc một cách thú vị”(7). 

Trong những năm qua, Đài Phát thanh Quốc gia
Trung Quốc, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc
và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tiếp
tục mở rộng và ngày càng trở nên “bản địa hóa” -
nghĩa là, sử dụng một số lượng lớn các nhà báo,
phương tiện truyền thông nước ngoài, trong khi vẫn
giữ quyền kiểm soát biên tập. CCTV có các chi
nhánh chính ở Washington (Mỹ) và Nairobi
(Kenya). Các chương trình phát sóng của kênh hiện
tại giữa trụ sở chính ở Bắc Kinh và các trường quay
ở Washington, Nairobi. Tuy nhiên, các câu chuyện
và bài báo liên quan đến Trung Quốc đều được văn
phòng tuyên truyền đối ngoại của Đài Truyền hình
Trung ương Trung Quốc kiểm duyệt(8). Tân Hoa Xã
có hơn 170 văn phòng nước ngoài trên toàn thế giới
và duy trì 31 văn phòng ở Trung Quốc.

4. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đặc
biệt xây dựng Đảng về đạo đức nhằm tạo cơ sở
thực tiễn cho công tác tuyên truyền

Báo chí truyền thông, tuy có sức mạnh quảng bá,
lan truyền, tạo dư luận xã hội, thay đổi thái độ và
hành vi của con người, nhưng phải truyền thông trên
cơ sở thực tiễn, không bịa đặt, tô hồng, thổi phồng,
nói quá sự thật. Báo chí truyền thông làm nhiệm vụ
phản ánh sự thật. Vì vậy, để công tác tuyên truyền
về Đảng, chế độ đạt hiệu quả cao nhất, Đảng Cộng
sản Trung Quốc luôn chú trọng công tác xây dựng
Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc thẳng thắn chỉ ra
nhiều vấn đề nổi cộm về đạo đức trong đội ngũ cán
bộ, đảng viên hiện nay, chẳng hạn như tình trạng
nhận thức về vấn đề đạo đức chưa đầy đủ, tình trạng
suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, buông thả
trước cám dỗ; nhiều đảng viên có biểu hiện hình
thức, không đi vào thực chất; tình trạng tổ chức cơ
sở buông lỏng quản lý, giám sát đảng viên…(9).

Mỗi đảng viên đều là một tế bào và chủ thể hoạt
động của Đảng, vì thế việc xây dựng đội ngũ đảng
viên được Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là “công
trình vĩ đại”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng chia
sẻ: “chỉ cần mỗi một tổ chức Đảng cơ sở và mỗi một
đảng viên cộng sản đều có ý thức tôn chỉ và ý thức
trách nhiệm mạnh mẽ, đều có thể phát huy vai trò
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chiến đấu, vai trò gương mẫu tiên phong, Đảng ta sẽ
có rất nhiều sức mạnh, đất nước sẽ có rất nhiều sức
mạnh, nhân dân sẽ có rất nhiều sức mạnh, cơ sở cầm
quyền của Đảng sẽ vững như bàn thạch”, “Đi sâu
thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, cần phải đưa việc
giáo dục tư tưởng chính trị lên vị trí hàng đầu, giáo
dục và hướng dẫn đảng viên, cán bộ bổ sung đầy đủ
“canxi” của tinh thần, củng cố “hồn” của tư
tưởng”(10). Từ lý tưởng định hướng của Tổng Bí thư
Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy
xây dựng Đảng về đạo đức trong đội ngũ cán bộ,
đảng viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học
tập và quán triệt  sáng tạo lý luận của Đảng,  kêt́ nôí
với học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin gắn
liền với lịch sử Đảng, lịch sử Trung Quôć mới, lịch
sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển chủ nghĩa xã
hội - thực tiễn phong phú của xã hội. Bồi dưỡng đạo
đức cần chú trọng cả giáo dục thế giới quan, nhân
sinh quan, giá trị quan, đạo đức chính trị và đạo đức
nghề nghiệp, tạo được sự đồng lòng về định hướng
chính trị, tư tưởng, hành động, hiểu rõ và làm theo
tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc do
Trung ương Đảng dẫn đầu, với Tổng Bí thư Tập Cận
Bình là hạt nhân. Trung ương Đảng đã ban hành “Ý
kiến về việc bồi dưỡng và thực hành giá trị quan cốt
lõi xã hội chủ nghĩa”, “Ý kiến về việc tăng cường và
cải tiến hơn nữa giáo dục tính đảng trong bồi dưỡng,
đào tạo cán bộ”, phát huy giá trị cốt lõi xã hội chủ
nghĩa, định hướng các giá trị quan của người đảng
viên: trung thành, công bằng, thật thà, chính trực, cầu
thị, trong sạch…(11) . Nhiều phong trào hoạt động
giáo dục với các chủ đề phong phú từ Trung ương
đến quần chúng nhân dân cũng được chú trọng,
mang tính thường xuyên, dài hạn.

5. Cải tiến, đổi mới sáng tạo trong công tác
tuyên truyền, giáo dục, tiếp cận nhân dân

Từ cuối năm 2013, một loạt phim hoạt hình về
chính trị đã được đăng tải trên mạng và được lan
truyền nhanh chóng. Hầu hết những hình ảnh động
chính trị này được ghi nhận là xưởng sản xuất phim
复兴路上工作室 (“Studio trên con đường phục
hưng”). Phim hoạt hình chính trị đầu tiên xuất hiện
là 领导人是怎样炼成的 (“Các nhà lãnh đạo
được rèn luyện nên như thế nào”), một video hoạt

hình dài năm phút so sánh cuộc bầu cử ở Trung
Quốc với các cuộc bầu cử ở phương Tây, chẳng hạn
như Mỹ và Anh. Video được ra mắt vào tháng
10.2013 và đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trong
vòng năm ngày kể từ khi được đăng trực tuyến(12).
Vào tháng 2.2014, Qianlong.com dưới sự quản lý
của Ban Tuyên truyền Thành ủy Bắc Kinh đã phát
hành loạt phim hoạt hình “Thời gian của Chủ tịch
Tập Cận Bình đã trôi qua thế nào?” (习主席的时
间都去哪儿了?), với hình ảnh của Tập Cận Bình
tương tự như hình ảnh trong phim “Các nhà lãnh
đạo được rèn luyện nên như thế nào” và xoay quanh
hình ảnh về các hoạt động như khảo sát, thăm cấp
nhà nước, cuộc họp, học tập và sở thích cá nhân là
đọc sách, đi bộ đường dài, chơi bóng đá, v.v.. Loạt
phim hoạt hình này sau đó còn được cải tiến thành
các hình thức truyền thông có sự tương tác, bắt mắt
về mặt hình ảnh, thiết kế, thu thập thông tin và hiệu
đính, với sự đầu tư quy mô lớn, giúp người sử dụng
có thể xem lịch trình của Tập Cận Bình tại các sự
kiện như APEC năm 2014. BRICS, chuyến thăm
của ông tới Mỹ Latin năm 2016... Thành công của
loạt phim hoạt hình đã khích lệ người làm truyền
thông (cả nhà nước và thương mại mới) luôn sáng
tạo để tìm ra cách truyền thông hình ảnh các nhà
lãnh đạo chính trị(13). Điều đó cho thấy, sự cải tiến
không ngừng trong cách thức truyền thông Trung
Quốc tiếp cận với người dân, qua các cách thức,
phương tiện và thông điệp khác nhau. Chính phủ
Trung Quốc coi Internet như một công cụ hữu hiệu
và hiệu quả cho công tác tuyên truyền. Năm 2013,
ông Tập Cận Bình từng tuyên bố tại Hội nghị Công
tác tư tưởng và tuyên truyền Quốc gia: “Internet đã
trở thành chiến trường chính để đấu tranh dư
luận”(14). Những điều này cho thấy sự không ngừng
thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh
vực truyền thông. Khác với những thời kỳ trước,
truyền thông chủ yếu được coi như một công cụ
tuyên truyền để huy động lực lượng kháng chiến,
khi mà những lãnh đạo chính trị như Đặng Tiểu
Bình coi những người làm báo chí như những
“chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, hay “kỹ sư tâm
hồn”(15). Tuy nhiên, trong kỷ nguyên truyền thông
mới, với sự xuất hiện của các loại hình truyền thông
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có sự tham gia và tương tác đa chiều thì cách thức
và quan niệm về truyền thông cũng phải thay đổi.
Trong Hội nghị về “Công tác tư tưởng và tuyên
truyền quốc gia” vào tháng 8.2013, ông Tập Cận
Bình đã yêu cầu tăng cường và cải thiện công tác
tuyên truyền đối ngoại, nhằm “rèn luyện những khái
niệm mới, những phạm trù mới và những cách diễn
đạt mới để truyền thông khắp Trung Quốc và nước
ngoài”, để “kể tốt câu chuyện của Trung Quốc,
tuyên truyền tốt tiếng nói của Trung Quốc và thể
hiện tốt các đặc điểm của Trung Quốc”. Một cuộc
cách mạng làm thay đổi nhiều chiều cạnh của truyền
thông, với nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng và
kỹ năng mới được cập nhật, thay thế luồng thông
tin một chiều bằng sự tham gia của công chúng, với
sự lãnh đạo và định hướng linh hoạt, có sự hợp tác
tích hợp giữa các bộ phận khác nhau, thay vì các bộ
phận làm việc đơn phương dưới sự quản lý theo
chiều dọc như tại CCTV trước đây(16). Công chúng
không còn được coi là mục tiêu thụ động, mà trong
truyền thông trực tuyến, công chúng có những cơ
hội chưa từng có trước đây. Đó cũng chính là lúc
các thông điệp chính trị phải thể hiện được khả năng
dẫn dắt, định hướng, lan tỏa và nâng cao tinh thần
công chúng, tạo nên sự gắn kết xã hội và thu hút
người dân với các giá trị về chủ nghĩa xã hội mà
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra. 

6. Kết luận
Những phát triển và cải cách mới trong công tác

tuyên truyền cho thấy đã có những thay đổi của
Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cách nhìn nhận
về hiệu quả của luồng thông tin đơn hướng từ Nhà
nước đến công chúng. Nỗ lực và thành công trong
việc sử dụng các phương tiện truyền thông mới của
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra động lực mới
trong tuyên truyền chính trị, trong đó không chỉ có
cơ quan Đảng, mà cả truyền thông thương mại, các
công ty truyền thông mới, độc lập và cư dân mạng
đều chung tay thúc đẩy các giá trị chủ đạo, phát triển
chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc./.

* Bài viết là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ Đề tài cấp
nhà nước KX04.32: “Vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm
là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia”. 
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